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   I. PHẦN ĐỌC HIỂU (6.0 điểm) 

          Đọc kĩ văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: 

 […] Hôm sau lão Hạc sang nhà tôi. Vừa thấy tôi, lão báo ngay: 

– Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ! 

– Cụ bán rồi? 

– Bán rồi? Họ vừa bắt xong. 

Lão cố làm ra vẻ vui vẻ. Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậng nước, 

tôi muốn ôm choàng lấy lão mà òa lên khóc. Bây giờ thì tôi không xót năm quyển sách 

của tôi quá như trước nữa. Tôi chỉ ái ngại cho lão Hạc. Tôi hỏi cho có chuyện: 

– Thế nó cho bắt à? 

Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. 

Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu 

hu khóc… 

– Khốn nạn… Ông giáo ơi! Nó có biết gì đâu! Nó thấy tôi gọi về thì chạy ngay về, vẫy 

đuôi mừng. Tôi cho nó ăn cơm. Nó đang ăn thì thằng Mục nấp trong nhà, ngay đằng sau 

nó, tóm lấy hai cẳng sau nó dốc ngược nó lên. Cứ thế là thằng Mục với thằng Xiên, hai 

thằng chúng nó chỉ loay hoay một lúc đã trói chặt cả bốn chân nó lại. Bấy giờ cu cậu 

mới biết là cu cậu chết! Này! Ông giáo ạ! Cái giống nó cũng khôn! Nó cứ làm in như nó 

trách tôi; nó kêu ư ử, nhìn tôi như muốn bảo tôi rằng: “A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với 

lão như thế mà lão xử với tôi như thế này?”. Thì ra tôi già bằng này tuổi đầu rồi còn 

đánh lừa một con chó, nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nó! 

Tôi an ủi lão: 

– Cụ cứ tưởng thế đấy chứ nó chả hiểu đâu! Vả lại ai nuôi chó mà chả bán hay giết thịt? 

Ta giết nó chính là hóa kiếp cho nó đấy, hóa kiếp để cho nó làm kiếp khác. 

Lão chua chát bảo: 

– Ông giáo nói phải! Kiếp con chó là kiếp khổ thì ta hóa kiếp cho nó để nó làm kiếp 

người, may ra có sung sướng hơn một chút… kiếp người như kiếp tôi chẳng hạn!… 

Tôi bùi ngùi nhìn lão bảo: 

– Kiếp ai cũng thế thôi, cụ ạ! Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng? 

– Thế thì không biết nếu kiếp người cũng khổ nốt thì ta nên làm gì cho thật sướng? 

Lão cười và ho sòng sọc. Tôi nắm lấy cái vai gầy của lão, ôn tồn bảo: 

– Chẳng kiếp gì sung sướng thật, nhưng có cái này là sung sướng: Bây giờ cụ ngồi xuống 

phản này chơi, tôi đi luộc mấy củ khoai lang, nấu một ấm nước chè tươi thật đặc; ông 

con mình ăn khoai, uống nước chè, rồi hút thuốc lào… Thế là sướng. […] 

(Trích truyện ngắn Lão Hạc- Nam Cao) 

Câu 1. (1.0 điểm) Xác định ngôi kể và phương thức biểu đạt chính của đoạn văn bản 

trên. 

Câu 2. (1.0 điểm) Trong câu văn in đậm, từ “ơi” thuộc từ loại gì? Có tác dụng gì? 

Câu 3. (2.0 điểm) Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ có trong đoạn văn sau: 



          Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt 

chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. 

Lão hu hu khóc… 

Câu 4. (2.0 điểm) Từ nội dung văn bản trên, em có suy nghĩ gì về ý nghĩa của tình yêu 

thương trong cuộc sống? Hãy trình bày suy nghĩ của mình bằng một đoạn văn khoảng 7 

câu. 

       II. PHẦN VIẾT (4.0 điểm)  

Hãy viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ của em về bài thơ “Tiếng chổi tre” (tác giả 

Tố Hữu) 

Những đêm hè 

Khi ve ve 

Đã ngủ 

Tôi lắng nghe 

Trên đường Trần Phú 

Tiếng chổi tre 

Xao xác 

Hàng me 

Tiếng chổi tre 

Đêm hè 

Quét rác... 

 

Những đêm đông 

Khi cơn giông 

Vừa tắt 

Tôi đứng trông 

Trên đường lặng ngắt 

Chị lao công 

Như sắt 

Như đồng 

Chị lao công 

Đêm đông 

Quét rác... 

 

Sáng mai ra 

Gánh hàng hoa 

Xuống chợ 

Hoa Ngọc Hà 

Trên đường rực nở 

Hương bay xa 

Thơm ngát 

Đường ta 

Nhớ nghe hoa 

Người quét rác 

Đêm qua. 

 

Nhớ em nghe 

Tiếng chổi tre 

Chị quét 

Những đêm hè 

Đêm đông gió rét 

Tiếng chổi tre 

Sớm tối 

Đi về 

Giữ sạch lề 

Đẹp lối 

Em nghe! 

 

 

6-1960 
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 I. PHẦN ĐỌC HIỂU (6.0 điểm) 

          Đọc kĩ văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: 

 […] Và lão kể. Lão kể nhỏ nhẹ và dài dòng thật. Nhưng đại khái có thể rút vào hai việc. 

Việc thứ nhất: Lão thì già, con đi vắng, vả lại nó cũng còn dại lắm, nếu không có người 

trông nom cho thì khó mà giữ được vườn đất để làm ăn ở làng này. Tôi là người nhiều 

chữ nghĩa, nhiều lý luận, người ta kiêng nể, vậy lão muốn nhờ tôi cho lão gửi ba sào 

vườn của thằng con lão, lão viết văn tự nhượng cho tôi để không ai còn tơ tưởng dòm 

ngó đến; khi nào con lão về thì nó sẽ nhận vườn làm, nhưng văn tự cứ để tên tôi cũng 

được, để thế để tôi trông coi cho nó… Việc thứ hai: Lão già yếu lắm rồi, không biết sống 

chết lúc nào: con không có nhà, lỡ chết không biết ai đứng ra lo cho được; để phiền cho 

hàng xóm thì chết không nhắm mắt: lão còn được hăm nhăm đồng bạc với năm đồng 

vừa bán chó là ba mươi đồng bạc, muốn gửi tôi để lỡ có chết thì tôi đem ra, nói với hàng 

xóm giúp, gọi là của lão có tí chút, còn bao nhiêu đành nhờ hàng xóm cả… 

Tôi bật cười bảo lão: 

– Sao cụ lo xa quá thế? Cụ còn khỏe lắm, chưa chết đâu mà sợ! Cụ cứ để tiền ấy mà ăn, 

lúc chết hãy hay! Tội gì bây giờ nhịn đói mà tiền để lại? 

– Không, ông giáo ạ! Ăn mãi hết đi thì đến lúc chết lấy gì mà lo liệu? Đã đành rằng là 

thế, nhưng tôi bòn vườn của nó bao nhiêu, tiêu hết cả. Nó vợ con chưa có. Ngộ nó không 

lấy gì lo được, lại bán vườn thì sao?… Tôi cắn rơm, cắn cỏ tôi lạy ông giáo! Ông giáo 

có nghĩ cái tình tôi già nua tuổi tác mà thương thì ông giáo cứ cho tôi gửi. 

Thấy lão nằn nì mãi, tôi đành nhận vậy. Lúc lão ra về, tôi còn hỏi: 

– Có đồng nào, cụ nhặt nhạnh đưa cho tôi cả thì cụ lấy gì mà ăn? 

Lão cười nhạt bảo: 

– Được ạ! Tôi đã liệu đâu vào đấy… Thế nào rồi cũng xong. 

Luôn mấy hôm, tôi thấy lão Hạc chỉ ăn khoai. Rồi thì khoai cũng hết. Bắt đầu từ đấy, lão 

chế tạo được món gì, ăn món ấy. Hôm thì lão ăn củ chuối, hôm thì lão ăn sung luộc, hôm 

thì ăn rau má, với thỉnh thoảng một vài củ ráy, hay bữa trai, bữa ốc. Tôi nói chuyện lão 

với vợ tôi. Thị gạt phắt đi: 

– Cho lão chết! Ai bảo lão có tiền mà chịu khổ! Lão làm lão khổ chứ ai làm lão khổ! 

Nhà mình sung sướng gì mà giúp lão? Chính con mình cũng đói… 

 […] 

 (Trích truyện ngắn Lão Hạc- Nam Cao) 

Câu 1. (1.0 điểm) Xác định ngôi kể và phương thức biểu đạt chính của đoạn văn bản 

trên. 

Câu 2. (1.0 điểm) Trong câu văn in đậm, từ “Chính” thuộc từ loại gì? Có tác dụng gì? 

Câu 3. (2.0 điểm) Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ có trong đoạn văn sau: 

          Luôn mấy hôm, tôi thấy lão Hạc chỉ ăn khoai. Rồi thì khoai cũng hết. Bắt đầu từ 

đấy, lão chế tạo được món gì, ăn món ấy. Hôm thì lão ăn củ chuối, hôm thì lão ăn sung 

luộc, hôm thì ăn rau má, với thỉnh thoảng một vài củ ráy, hay bữa trai, bữa ốc.  

Câu 4. (2.0 điểm) Từ nội dung văn bản trên, em có suy nghĩ gì về ý nghĩa của tình yêu 

thương trong cuộc sống? Hãy trình bày suy nghĩ của mình bằng một đoạn văn khoảng 7 

câu. 



       II. PHẦN VIẾT (4.0 điểm)  

Hãy viết đoạn văn ghi lại cảm xúc của em về bài thơ “Mưa” (tác giả Trần Đăng 

Khoa) 

 

Sắp mưa 

Sắp mưa 

Những con mối 

Bay ra 

Mối trẻ 

Bay cao 

Mối già 

Bay thấp 

Gà con 

Rối rít tìm nơi 

Ẩn nấp 

Ông trời 

Mặc áo giáp đen 

Ra trận 

Muôn nghìn cây mía 

Múa gươm 

Kiến 

Hành quân 

Đầy đường 

Lá khô 

Gió cuốn 

Bụi bay 

Cuồn cuộn 

Cỏ gà rung tai 

Nghe 

Bụi tre 

Tần ngần 

Gỡ tóc 

Hàng bưởi 

Đu đưa 

Bế lũ con 

Đầu tròn 

Trọc lốc 

 

Chớp 

Rạch ngang trời 

Khô khốc 

Sấm 

Ghé xuống sân 

Khanh khách 

Cười 

Cây dừa 

Sải tay 

Bơi 

Ngọn mùng tơi 

Nhảy múa 

Mưa 

Mưa 

Ù ù như xay lúa 

Lộp bộp 

Lộp bộp... 

Rơi 

Rơi... 

Đất trời 

Mù trắng nước 

Mưa chéo mặt sân 

Sủi bọt 

Cóc nhảy chồm chồm 

Chó sủa 

Cây lá hả hê 

Bố em đi cày về 

Đội sấm 

Đội chớp 

Đội cả trời mưa... 

 

 

1967 

 

* Chú thích: Bài Mưa được Trần Đăng Khoa viết năm 1967, khi ấy tác giả mới 

lên chín tuổi. Thơ tuổi thơ của Trần Đăng Khoa thường viết về những cảnh vật và con 

người bình dị, gần gũi ở làng quê, nơi góc sân vườn nhà, nhưng lại từ chỗ đó mà nhìn 

ra được đất nước và mang khí thế của thời đại chống Mỹ cứu nước. Bài thơ Mưa cũng 

nằm trong mạch sáng tác ấy. 

 

 


